
 

DANH MỤC HÀNG HÓA XIN BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:            ngày          tháng 5 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Ninh Thuận) 

 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và 

các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

1 
Sữa tươi tiệt 

trùng có đường  

+ Sữa tươi tiệt trùng có đường, dung tích  ≥ 180 ml 

+ Hạn sử dụng ≥ 5 tháng. 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:  

- Năng lượng  ≥ 72,0 kcal 

- Hyđrat cacbon ≥ 7,7 g 

- Chất béo ≥ 3,2 g 

- Chất đạm ≥ 3,0 g 

- Calci ≥ 110 mg 

- Phospho ≥ 80 mg 

- Selen ≥ 7,5 ug 

- Vitamin A ≥ 200 IU 

- Vitamin D3 ≥ 60 IU 

01 Hộp 

2 

Sữa tươi tiệt 

trùng không 

đường 

+ Sữa tươi tiệt trùng không đường, dung tích ≥ 180 ml 

+ Hạn sử dụng ≥  5 tháng. 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:  

- Năng lượng ≥ 60,0 kcal 

- Cacbonhydrat ≥ 4,0 g 

- Chất béo ≥ 3,4 g 

- Chất đạm ≥ 3,0 g 

- Calci ≥ 109 mg 

- Phospho ≥ 80 mg 

- Selen ≥ 7,5 ug 

- Vitamin A ≥ 190 IU 

- Vitamin D3 ≥ 60 IU 

01 Hộp 

3 Sữa tươi tiệt 

trùng ít đường 

+ Sữa tươi tiệt trùng ít đường, dung tích ≥ 180 ml 

+ Hạn sử dụng ≥ 5 tháng. 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:  

- Năng lượng ≥ 68,0 kcal 

- Cacbonhydrat ≥ 6,7 g 

- Chất béo ≥ 3,3 g 

- Chất đạm ≥ 3,0 g 

- Calci ≥ 110 mg 

- Phospho ≥ 80 mg 

- Selen ≥ 7,5 ug 

- Vitamin A ≥ 200 IU 

- Vitamin D3 ≥ 60 IU 

01 Hộp 

4 Sữa tươi tiệt 

trùng hương 

+ Sữa tươi tiệt trùng hương dâu, dung tích ≥ 180 ml 01 Hộp 



 

dâu + Hạn sử dụng ≥ 5 tháng. 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:  

- Năng lượng ≥ 80 kcal 

- Cacbonhydrat ≥ 9,5 g 

- Chất béo ≥ 3,2 g 

- Chất đạm ≥ 2,9 g 

- Calci ≥ 110 mg 

- Phospho ≥ 80 mg 

- Selen ≥ 7,0 ug 

- Vitamin A ≥ 200 IU 

- Vitamin D3 ≥ 60 IU 

5 

Sữa tươi tiệt 

trùng hương sô 

cô la 

+ Sữa tươi tiệt trùng hương sô cô la, dung tích ≥180 ml 

+ Hạn sử dụng ≥ 5 tháng. 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:  

- Năng lượng ≥ 83 kcal 

- Cacbonhydrat  ≥ 10 g 

- Chất béo ≥ 3,2 g 

- Chất đạm ≥ 2,85 g 

- Calci ≥ 110 mg 

- Phospho ≥ 80 mg 

- Selen ≥ 7,0 ug 

- Vitamin A ≥ 200 IU 

- Vitamin D3 ≥ 60 IU 

01 Hộp 

6 
Sữa tươi tiệt 

trùng có đường  

+ Sữa tươi tiệt trùng có đường, dung tích  ≥ 110 ml 

+ Hạn sử dụng ≥ 5 tháng. 

+ Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 ml:  

- Năng lượng  ≥ 72,0 kcal 

- Hyđrat cacbon ≥ 7,7 g 

- Chất béo ≥ 3,2 g 

- Chất đạm ≥ 3,0 g 

- Calci ≥ 110 mg 

- Phospho ≥ 80 mg 

- Selen ≥ 7,5 ug 

- Vitamin A ≥ 200 IU 

- Vitamin D3 ≥ 60 IU 

01 Hộp 

 Tổng cộng: 06 

khoản 
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